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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực huyện Lộc Hà đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
            Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
            Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 – 2015 và định hướng đến năm 2020;

           Thực hiện Quyết định 853/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020;
           Xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực huyện Lộc Hà đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, với những nội dung chính sau:
I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu chung

- Khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động, tài nguyên và các nguồn lực xã hội để phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, nhằm tạo ra nhiều hàng hóa nông nghiệp có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Cung cấp nguyên liệu cho lĩnh vực chế biến, tăng nhanh sản phẩm cho xã hội, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tăng khả năng cạnh tranh và góp phần tham gia vào thị trường xuất khẩu.  

- Phát triển các sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh tốc độ, chất lượng tăng trưởng, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu đến năm 2015: Sản lượng lạc hàng hóa 5.177 tấn; thịt lợn hơi xuất chuồng 3.010 tấn; tôm 520 tấn. 

- Mục tiêu đến năm 2020: Sản lượng lạc hàng hóa 6.469 tấn; thịt lợn hơi xuất chuồng 4.333 tấn; tôm 729 tấn.

- Giá trị sản xuất theo giá cố định 1994 các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực đến năm 2015 ước đạt 55,207 tỷ đồng, đến năm 2020 ước đạt 75,775 tỷ đồng.
II. DANH MỤC VÀ ĐỊNH HƯỚNG VÙNG SẢN XUẤT
1. Tiêu chí xác định sản phẩm chủ lực
- Có lợi thế so sánh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất; đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh trong thời điểm hiện tại và có tầm nhìn đến năm 2030.

- Có khả năng cung cấp sản lượng lớn, ổn định lâu dài; gắn kết được giữa sản xuất với các cơ sở bảo quản, chế biến hiện có trên địa bàn huyện và liên kết với các vùng trên địa bàn tỉnh và cả nước.


- Chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản phẩm nông nghiệp, có ý nghĩa làm động lực thúc đẩy nông nghiệp của huyện phát triển nhanh và bền vững.


- Có tính đặc hữu, đặc sản của địa phương, trở thành sản phẩm hàng hóa riêng của huyện.


- Có khả năng kết nối với sản phẩm cùng loại của các huyện trong tỉnh và trong cả nước để tham gia xuất khẩu.


2. Danh mục

Danh mục sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, gồm: Lạc; lợn; tôm.

3. Định hướng vùng sản phẩm hàng hóa
3.1. Các cây trồng
Lạc: Đến năm 2015 diện tích đất sản xuất trung bình hàng năm: 2.000 ha, đến năm 2020 diện tích hàng năm 2.200 ha, tập trung ở các xã: Hồng Lộc, Thịnh Lộc, Phù Lưu, Thạch Bằng, Thạch Mỹ, Thạch Châu, Mai Phụ.

3.2. Vật nuôi
a. Lợn: Đến năm 2015 hàng năm tổng đàn 15.100 con, đến năm 2020 hàng năm tổng đàn 18.100 con; tập trung chủ yếu tại các xã: Tân Lộc, Hồng Lộc, Thịnh Lộc, An Lộc, Ích Hậu, Thạch Bằng, Thạch Mỹ.
b. Tôm: Đến năm 2015 diện tích nuôi 125 ha (trong đó nuôi thâm canh, thâm canh công nghệ cao 25 ha), đến năm 2020 diện tích 175 ha (trong đó nuôi thâm canh, thâm canh công nghệ cao 25 ha); tập trung tại các xã: Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Thạch Bằng, Thạch Châu.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 1. Nhóm giải pháp về quy hoạch

Trên cơ sở Quy hoạch nông thôn mới, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch cho từng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực đến tận xã, thôn; có tính kết nối thành vùng trên toàn huyện và các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: 
Hoàn thành lập Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn tập trung giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch chi tiết một số vùng nuôi tôm đến năm 2020; xây dựng Quy hoạch vùng sản xuất lạc hàng hóa.
2. Nhóm giải pháp về giống 
Xây dựng cơ chế chính sách ưu tiên theo hướng du nhập, chọn lọc, khảo nghiệm, đưa vào sản xuất các giống mới có năng suất, chất lượng cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; trước mắt ưu tiên thực hiện đối với các cây trồng, vật nuôi sau:

- Giống lạc: Qui hoạch một số vùng đất thuộc xã Thạch Châu, Thạch Bằng để phối hợp với các đơn vị cung ứng giống du nhập, khảo nghiệm các loại giống mới để thay các giống củ đã thoái hóa. Trong đó tập trung chú trọng sản xuất, bảo quản giống để phục vụ giống tại chổ cho toàn huyện, đặc biệt là sản xuất giống trong vụ Thu Đông hàng năm để cung cấp giống cho vụ Đông Xuân. Áp dụng kỹ thuật dùng màng phủ trong sản xuất lạc để tăng năng suất và hiệu quả.
- Giống lợn: Trước mắt liên kết với Công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh xây dựng 2 - 3 trang trại tập trung theo hướng qui mô, đạt qui chuẩn nuôi lợn cấp bố mẹ để cung cấp lợn thương phẩm trên địa bàn. Sau năm 2015, chủ động hoàn toàn khoa học công nghệ được chuyển giao nhằm tạo ra dòng sản phẩm lớn, đồng nhất và có chất lượng cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm lợn Lộc Hà  gắn với thương hiệu sản phẩm lợn Hà Tĩnh.
- Giống tôm: Trước mắt khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở ương giống tôm để phục vụ nuôi trồng trên địa bàn huyện. 
3. Nhóm giải pháp đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
- Sản phẩm lạc hàng hóa: Khuyến khích liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp thu mua, chế biến với người nông dân hoặc thông qua cầu nối các hợp tác xã nông nghiệp. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh dầu lạc và các sản phẩm từ lạc trên địa bàn huyện gắn với vùng nguyên liệu, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
- Lợn: Tổ chức sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với các hình thức tổ chức như Hợp tác xã, trang trại, gia trại và hộ nông dân, tạo chuổi giá trị sản phẩm khép kín. 

- Tôm: Tạo cơ chế chính sách để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuê đất để đầu tư nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao theo quy hoạch của tỉnh. Khuyến khích liên kết các doanh nghiệp thu mua tôm nguyên liệu, chế biến với người nuôi từ con giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi, đến bao tiêu sản phẩm.
4. Nhóm giải pháp chuyển đổi tạo điều kiện thuận lợi cho tích tụ hướng tới tập trung ruộng đất.
- Đẩy nhanh việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận trang trại, gia trại cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn huyện.

- Tổng kết công tác chuyển đổi ruộng đất, rút ra các bài học kinh nghiệm, xây dựng mục tiêu, nội dung để phát động và triển khai kế hoạch đồng bộ về tích tụ ruộng đất, hướng tới tập trung ruộng đất quy mô lớn tạo điều kiện cho áp dụng cơ giới hóa, hiện đại hóa tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp.

- Lập đề án và tập trung chỉ đạo quỹ đất “sạch” cho phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực theo quy hoạch và lộ trình xây dựng nông thôn mới của các xã.

5. Nhóm giải pháp kết cấu hạ tầng 
Từng bước đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực như: Điện, thủy lợi, đường giao thông phục vụ sản xuất. Trước mắt, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất giống: Hệ thống thủy lợi, sân phơi, kho bảo quản tại các vùng sản xuất giống.
6. Nhóm giải pháp khoa học công nghệ, cơ giới hóa
- Ưu tiên đầu tư cho chuyển giao khoa học - công nghệ; tăng cường tiếp thu nắm bắt và chuyển giao khoa học công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, … Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học, kỷ thuật mới vào sản xuất.
- Củng cố nhằm tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, từ đó đánh giá, tổng kết để có các chính sách phù hợp, kịp thời khuyến khích nhân rộng.
- Thực hiện có hiệu quả các chính sách hiện hành nhằm tăng tỷ lệ cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến. 

7. Nhóm giải pháp bảo quản, chế biến, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm
a. Bảo quản, chế biến
- Cũng cố cơ sở bảo quản giống cây trồng tại xã Thạch Châu, nhằm đáp ứng tốt công tác bảo quản các loại giống cây trồng thuộc giống sản phẩm chủ lực. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

 b. Phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm
- Duy trì các thị trường truyền thống, tiếp tục tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh xuất khẩu; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho nông dân về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin thị trường; hỗ trợ áp dụng các quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế gắn với xây dựng thương hiệu.

- Xúc tiến thành lập các tiểu hiệp hội ngành hàng để tạo điều kiện tương trợ lẫn nhau, giải quyết các vấn đề khó khăn nhằm tăng cường sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trên thị trường trong và ngoài tỉnh. 

- Xúc tiến việc ký kết với các siêu thị, cửa hàng, đại lý để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Hàng năm tổ chức, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân tham gia các hội chợ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh và cả nước.
8. Nhóm giải pháp đào tạo nguồn nhân lực
- Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nông dân để chuyển giao nhanh các tiến bộ mới vào sản xuất.
- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và kỹ thuật viên về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, thông qua thực hiện các đề tài, dự án, liên kết đào tạo trong và ngoài tỉnh.
- Tăng cường công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ về số lượng, chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ đầu ngành.
- Tăng cường công tác khuyến nông, hội thảo chuyên đề; tư vấn, chuyển giao các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.
9. Nhóm giải pháp chính sách
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 24/QĐ-UBND ngày 9/8/2011 của UBND tỉnh; Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Lộc Hà giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định 660/2012/QĐ-UBND ngày 8/5/2012 của UBND huyện; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới cho thực hiện các chính sách phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực định hướng trở thành các lĩnh vực sản xuất có đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng nhanh, bền vững và đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Trên cơ sở Quyết định danh mục các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực huyện Lộc Hà đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, hướng dẫn UBND các xã xác định sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực cấp xã, đến từng thôn.

- Xây dựng quy hoạch phát triển cho từng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện.
- Tổ chức, chỉ đạo phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực.
2. Phòng Tài nguyên - Môi trường

- Đẩy nhanh việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận trang trại cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn toàn huyện. 
- Tham mưu tổng kết công tác chuyển đổi ruộng đất trong những năm qua, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại hoàn thành trong năm 2012. Xây dựng mục tiêu, nội dung để phát động và triển khai kế hoạch về tích tụ ruộng đất, hướng tới tập trung ruộng đất quy mô lớn tạo điều kiện cho cơ giới hóa, hiện đại hóa tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Lập đề án và tập trung chỉ đạo tạo quỹ đất “sạch” cho phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực theo quy hoạch và lộ trình xây dựng nông thôn mới của các xã.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Xây dựng kế hoạch, xúc tiến đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói chung và phát triển các hàng hóa nông nghiệp chủ lực nói riêng.

 - Lập quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020; chỉ đạo phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản, phát triển mạnh các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tìm kiếm thị trường đưa các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện vào thị trường trong tỉnh, cả nước và xuất khẩu; cung cấp thông tin về thị trường giá cả các loại sản phẩm nông nghiệp cho người sản xuất và doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm đặc sản của huyện.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Lồng ghép, bố trí các nguồn vốn, các chương trình, dự án đảm bảo thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo hướng ưu tiên tối đa cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện theo yêu cầu phát triển
5. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi
Tham mưu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp cho từng sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về chất lượng sản phẩm.

6. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện
Phối hợp tham mưu lập quy hoạch phát triển cho từng sản phẩm; điều phối, tham mưu ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện.
7. Đề nghị UBMTTQ huyện, các tổ chức, đoàn thể
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, người nông dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực. 

8. Ủy ban nhân dân các xã
- Xác định sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện phải kết nối đến tận xã, vùng liên xã và thôn xóm (xác định cụ thể diện tích, số lượng sản phẩm chi tiết đến tận xã), gắn với nội dung Đề án nông thôn mới, Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, có giải pháp phát triển cho từng sản phẩm; tạo môi trường, điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời xác định sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của từng xã kết nối với sản phẩm chủ lực của huyện.
- Tổ chức tổng kết công tác chuyển đổi ruộng đất nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng mục tiêu, nội dung để phát động và triển khai kế hoạch về tích tụ ruộng đất hướng tới tập trung ruộng đất quy mô lớn tạo điều kiện cho cơ giới hóa, hiện đại hóa tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp. 
- Dành quỹ đất “sạch” cho phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực theo quy hoạch chung của huyện và lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành
Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
    - Như điều 2;

    - UBND tỉnh;
    - Văn phòng điều phối NTM tỉnh;

    - Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;

    - UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện;

    - UBND các xã;

    - Lưu VT.

    
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Tú Anh


1

